
RICE DONATION FOR COVID-19 RELIEF – 7 & 8 Apr 
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI NHẬN GẠO TRONG ĐỢT CHỐNG DỊCH COVID 19 

Quảng Nam - ngày 7 và 8 tháng 4, 2020 

TT Họ và tên Địa chỉ Nghề nghiệp 

1 Phan Ngọc Cảnh Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

2 Lưu Quang Ảnh Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

3 Võ Thị Thanh Thủy Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

4 Lưu Thị Hoa Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

5 Nguyễn Quang Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

6 Lê Ngàn Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

7 Ngô Á Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

8 Bùi Thị Hoa Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

9 Phan Văn Hải Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

10 Đoàn NgọcSơn Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

11 Lưu Văn Được Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

12 Nguyễn Thị Ánh Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam Bán hàng rong 

13 Huỳnh Thị Hạnh Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

14 Trần Thị XuânVinh Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

15 Huỳnh Thị Lợi Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

16 Lê Thị Hà Minh Bình Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

17 Trần Thị Tuân Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Buôn rau 

18 Nguyễn Thị Minh Phượng Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Bán hàng ăn vặt 

19 Đặng Thị Nhiên Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Bán nước mía 

20 Võ Thị Hoa Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Bán bánh bèo 

21 NguyễnHòa Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

22 Huỳnh Ngọc Bảo Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

23 Trịnh Thị Thanh  Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Bán tạp hóa nhỏ 

24 Lê Thị Lan  Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán mì 

25 Lê Văn Nhi  Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

26 NguyễnThị Phước Nghĩa Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

27 Lưu Thị Đào Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

28 Võ Thị Một Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Buôn ve chai 

29 Phan Thị Thuấn Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Buôn tạp hóa nhỏ 

30 Nguyễn Văn Lợi Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam Buôn ve chai 

31 Nguyễn Thị Thu Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán bánh bèo 



32 Trần Thị Long Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Công nhân may 

33 Trần Thị Nga Quế Thuận , Quế Sơn, Quảng Nam Bán nước mía 

34 Nguyễn Văn Nhị Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Sửa khóa 

35 Võ Văn Đức Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Phụ hồ 

36 Tạ Sáu Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam Bán vé số 

37 Phan Thị Tám Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam Bán rau 

38 Trì Thị Phương Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán chuối 

39 Nguyễn Thị Bảy Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam Bán rau 

40 Ngô thị Quýt Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam Bán rau 

41 Nguyễn Thị Sáu Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam Bán rau 

42 Nguyễn Thị Sương Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam Bán xôi 

43 Võ Thị Chậm Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam Bán bánh mì 

44 Lê Thị Hạp Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam Bán giải khát 

45 Trần Thị Dụng  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán hàng thuê 

46 Nguyễn Thị Hồng  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán rau 

47 Huỳnh Thị Mẹo  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán bánh mì 

48 Phan Thị Bích  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán cà phê ven đường 

49 Trần Thị Kim Chung  Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán giải khát 

50 Võ Thị Thu Thọ  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán cà phê thuê 

51 Phan Thị Yến  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Buôn bán nhỏ 

52 Trần Thị Thanh Tuyên  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Rửa chén thuê 

53 Phạm Thị Hoa Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán bún, mì 

54 Võ Thị Thế Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Buôn ve chai 

55 Trương Thị Hồng Việt Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Bán cơm 

56 Nguyễn Thị Tiệp Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam Bán bún, mì 

57 Nguyễn Thị Danh Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán gia vị, tật nguyền 

58 Nguyễn Thị Tâm Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Bán xôi 

59 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam May gia công 

60 Nguyễn  Thị Hương  Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam Mua bán ngoài đường 

 

Tổng số : 60 người trong đó có 50 bao giá 125,000 đ, 10 bao giá 115,000 đ  

Số tiền nhận được: 7,401,449 đ  

Mua 50 bao x 125,000 = 6,250,000 đ 

Mua 10 bao x 115,000 = 1,150,000 đ 

TỔNG:                            7,400,000 đ 



 



 



 



 



 


